
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HIỆP HÒA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Hiệp Hòa, ngày 25 tháng 9 năm 2026 
 

 

DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 

 THÁNG 09/2026 

1.  Tên cơ sở thực hành: Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa. 

2. Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thắng, phường Hiệp Hòa, thành phố Bắc Ninh. 

3. Danh sách người thực hành: 

 

T

T 

Họ tên người thực 

hành 

Số 

CCCD 

Đang 

làm 

việc tại 

cơ sở 

KBCB 

Văn bằng, 

chứng chỉ, 

ngày cấp 

Chức 

danh 

đăng 

ký 

thực 

hành 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn đăng 

ký thực 

hành 

TG đăng ký 

thực hành (từ 

ngày…đến 

ngày..) 

Nội dung thực 

hành/bộ phận 

chuyên môn 

Người hướng dẫn thực 

hành (họ tên, số 

CCHN, ngày cấp, 

trình độ, phạm vi CM) 

1  
Nguyễn Vũ Thảo 

Linh 

024304

000346 
Không  

Cử nhân điều 

dưỡng (cấp 

ngày 

08/6/2026) 

Điều 

dưỡng  
Điều dưỡng 

06 tháng (từ 

ngày 03/9/2026 

đến ngày 

13/03/2027) 

01 tháng HSCC tại khoa 

Nhi –HCSS; 05 tháng 

tại khoa Nội tổng hợp  

 

Bà: Ngô Thị Huyền, 

CCHN số005207/TNG-

CCHN cấp ngày 

15/5/2017, cử nhân điều 

dưỡng.  

2  Hà Vũ Lâm  

0242 

0201 

3268 

Không 

Bác sỹ Y khoa 

(cấp ngày 

19/6/2026) 

Bác sĩ  Y khoa  

12 tháng kể từ 

ngày 

03/9/2026 đến 

hết ngày 

13/9/2027 

4,5 tháng tại khoa Nhi –

HSCC  

1,5 tháng/khoa tại khoa 

Nội tổng hợp, Ngoại, 

Phụ sản 

15 ngày tại khoa Đông y  

15 ngày tại khoa Phục 

hồi chức năng  

40 ngày tại khoa Liên 

chuyên khoa  

10 ngày tại khoa Xét 

nghiệm  

10 ngày tại khoa 

CĐHA-TDCN  

Ông: Nguyễn Văn Cường, 

CCHN số 001030/BG-

CCHN cấp ngày 

22/8/2013, Bác sĩ CKII 

Ngoại khoa 



3  
Nguyễn Đoàn Thanh 

Thùy 

0243 

0201 

0491 

Không 

 Bác sỹ Y khoa 

(cấp ngày 

24/06/2026) 

Bác sĩ Y khoa  

12 tháng (từ 

ngày 04/9/2026 

đến hết ngày 

14/9/2027) 

4,5 tháng tại khoa Nhi –

HSCC  

1,5 tháng/khoa tại khoa 

Nội tổng hợp, Ngoại, 

Phụ sản 

15 ngày tại khoa Đông y  

15 ngày tại khoa Phục 

hồi chức năng  

40 ngày tại khoa Liên 

chuyên khoa  

10 ngày tại khoa Xét 

nghiệm  

10 ngày tại khoa 

CĐHA-TDCN  

Ông: Trần Văn Hoan, 

CCHN số: 001099/BG-

CCHN cấp ngày 

06/10/2020, Bác sĩ 

chuyên khoa cấp I Nội 

khoa.  

4  
Nguyễn Thị Trà 

My  

0243 

0500 

2027 

Không 

Cao đẳng điều 

dưỡng (cấp 

ngày 

11/6/2026) 

Điều 

dưỡng  
Điều dưỡng  

06 tháng (từ 

ngày 

03/9/2026 đến 

ngày 

13/03/2027) 

01 tháng HSCC tại khoa 

Nhi –HSCC 

05 tháng tại khoa Nội 

tổng hợp  

Bà: Ngô Thị Huyền, 

CCHN số 005207/TNG-

CCHN cấp ngày 

15/5/2017, cử nhân điều 

dưỡng.  

5  Dương Đức Kiên 

0241 

7501 

7560 

Bệnh 

viện Đa 

khoa 

Hiệp 

Hòa  

Trung học 

chuyên nghiệp 

ngành Y sĩ y 

học dân tộc (Y 

sĩ YHCT, cấp 

ngày 

04/11/1996) 

Y sĩ   
Y học cổ 

truyền 

09 tháng (từ 

ngày 15/9/2026 

đến ngày 

15/6/2027) 

04 tháng HSCC tại 

khoa Đông y  

03 tháng 10 ngày tại 

khoa Nhi – HSCC 

20 ngày tại khoa Liên 

chuyên chuyên khoa 

10 ngày tại khoa Nội 

tổng hợp  

10 ngày tại khoa Ngoại  

10 ngày tại khoa Phục 

hồi chức năng 

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn  

Bác sĩ Y học cổ 

truyền, CCHN số: 

007708/BG-CCHN do 

Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang cấp ngày 

05/08/2020. 

6  Trần Thị Tuyên   
035303

001592 
Không 

Cử nhân điều 

dưỡng (cấp 

ngày 

21/7/2025) 

Điều 

dưỡng   
Điều dưỡng   

06 tháng kể từ 

ngày 

21/9/2026 đến 

ngày 

31/03/2027 

05 tháng tại Khoa 

Ngoại  

01 tháng tại khoa Nhi - 

HSCC  

Ông: Nguyễn Thanh Tùng, 

CCHN số 001009/BG-

CCHN cấp ngày 

22/8/2013, cử nhân điều 

dưỡng.  



7  
Nguyễn Thị Ngọc 

Minh 

024305

005510 
Không 

 Cao đẳng điều 

dưỡng (cấp 

ngày 

15/06/2026) 

Điều 

dưỡng   
Điều dưỡng   

06 tháng kể từ 

ngày 

21/9/2026 đến 

ngày 

31/03/2027 

05 tháng tại Khoa 

Ngoại  

01 tháng tại khoa Nhi - 

HSCC  

Ông: Nguyễn Thanh Tùng, 

CCHN số 001009/BG-

CCHN cấp ngày 

22/8/2013, cử nhân điều 

dưỡng. 

8  Nông Dương Như   

0043 

0100 

3218 

Không 

Bác sĩ Y khoa 

(cấp ngày 

11/7/2025) 

Bác sĩ   Y khoa   

12 tháng kể từ 

ngày 

22/9/2026 đến 

ngày 

22/9/2027 

4,5 tháng tại khoa Nhi –

HSCC  

1,5 tháng/khoa tại khoa 

Nội tổng hợp, Ngoại, 

Phụ sản 

15 ngày tại khoa Đông 

y  

15 ngày tại khoa Phục 

hồi chức năng  

40 ngày tại khoa Liên 

chuyên khoa  

10 ngày tại khoa Xét 

nghiệm  

10 ngày tại khoa 

CĐHA-TDCN  

Ông: Nguyễn Văn Cường, 

CCHN số 001030/BG-

CCHN cấp ngày 

22/8/2013, Bác sĩ CKII 

Ngoại khoa 

9  Lưu Văn Hải  

0242 

0500 

3043 

Không 

Trung cấp Y sĩ 

Y học cổ 

truyền (cấp 

ngày 

21/10/2025) 

Y sĩ  
Y học cổ 

truyền  

03 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến  

ngày 

24/12/2026 

 03 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC  

Ông: Nguyễn Đức 

Thông, CCHN số: 

0004128/BG-CCHN 

cấp ngày 18/5/2015, 

bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 

10  Phan Đức Anh 

0012 

0202 

4565 

Không 

Trung cấp Y 

học cổ truyền 

(cấp ngày 

21/10/2025) 

Y sĩ  
Y học cổ 

truyền  

03 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến  

ngày 

24/12/2026 

 03 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC  

Ông: Nguyễn Đức 

Thông, CCHN số: 

0004128/BG-CCHN 

cấp ngày 18/5/2015, 

bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 



11  Nguyễn Chí Trung 

0240 

9201 

9416 

Không 

Trung cấp Y sĩ 

Y học cổ 

truyền 

Y sĩ  
Y học cổ 

truyền  

03 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến  

ngày 

24/12/2026 

 03 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC  

Ông: Nguyễn Đức 

Thông, CCHN số: 

0004128/BG-CCHN 

cấp ngày 18/5/2015, 

bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 

12  Nguyễn Quốc Đình 

0360 

9501 

5756 

Không 

Trung cấp Y sĩ 

Y học cổ 

truyền (cấp 

ngày 

02/01/2026) 

Y sĩ  
Y học cổ 

truyền  

03 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến  

ngày 

24/12/2026 

 03 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC  

Ông: Nguyễn Đức 

Thông, CCHN số: 

0004128/BG-CCHN 

cấp ngày 18/5/2015, 

bác sĩ chuyên khoa 

cấp II 

13  
Trần Thị Thanh 

Huyền 

0013 

0304 

1834 

 

Không 

Cao đẳng điều 

dưỡng (cấp 

ngày 

02/01/2026) 

Điều 

dưỡng   
Điều dưỡng   

01 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến 

ngày 

24/10/2026 

01 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC 

Bà: Dương Thị Hương, 

CCHN số: 001251/BG-

CCHN cấp ngày 

21/3/2023, cử nhân điều 

dưỡng 

14  Nguyễn Thị Thủy 

0013 

0001 

7515 

 

Không 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng   
Điều dưỡng   

01 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến 

ngày 

24/10/2026 

01 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC 

Bà: Dương Thị Hương, 

CCHN số: 001251/BG-

CCHN cấp ngày 

21/3/2023, cử nhân điều 

dưỡng 

15  Dương Thị Ánh 

0013 

0003 

0704 

 

Không 
Cao đẳng điều 

dưỡng 

Điều 

dưỡng   
Điều dưỡng   

01 tháng kể từ 

ngày 

24/9/2026 đến 

ngày 

24/10/2026 

01 tháng HSCC tại 

khoa Nhi – HSCC 

Bà: Dương Thị Hương, 

CCHN số: 001251/BG-

CCHN cấp ngày 

21/3/2023, cử nhân điều 

dưỡng 

  

Danh sách này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Hiệp Hòa./  
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